
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 78/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2025 

 

STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

NGHỊ QUYẾT 

1.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

31/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2020 

Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, 

công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số 

lượng cán bộ, công chức cấp xã theo 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ và bố trí Công an chính 

quy đảm nhiệm chức danh Trưởng 

công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

Hết thời hạn có hiệu lực được quy 

định trong văn bản 

01/01/2025 

2.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

94/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 

Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

04/2025/NQ-HĐND ngày 

09/7/2025 của HĐND tỉnh Cao 

Bằng bãi bỏ các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 

19/7/2025 

3.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

06/2024/NQ-HĐND 

ngày 08/4/2024 

Ban hành Quy định mức thu học phí 

giáo dục mầm non, phổ thông công 

lập và giáo dục thường xuyên từ năm 

học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

4.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

94/2024/NQ-HĐND 

ngày 15/11/2024 

Quy định thẩm quyền quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết 

bị; phân cấp thẩm quyền quyết định 

phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực 

hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới hạng mục công trình trong 

các dự án đã đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

11/2025/NQ-HĐND ngày 

09/7/2025 của HĐND tỉnh Cao 

Bằng quy định thẩm quyền quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện mua sắm, sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang 

thiết bị; chi thuê hàng hoá, dịch vụ; 

sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng, xây dựng mới hạng mục công 

trình trong các dự án đã đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

19/7/2025 

5.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

28/2017/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2017 

Ban hành Quy định mức chi công tác 

phí, mức chi tổ chức hội nghị đổi với 

các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, các tổ chức 

hội sử dụng kinh phí do ngân sách 

nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Thay thế bởi Nghị quyết số 

13/2025/NQ-HĐND ngày 

08/8/2025 của HĐND tỉnh Cao 

Bằng quy định mức chi công tác 

phí, mức chi tổ chức hội nghị đối 

với các cơ quan Đảng Cộng sản 

Việt Nam, các cơ quan Nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam các cấp sử dụng 

kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ 

trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

08/8/2025 

6.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

29/2019/NQ-HĐND 

ngày 09/9/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định mức chi công tác phí, mức 

chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan 

Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

kinh phí Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

28/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của HĐND tỉnh Cao 

Băng 

7.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

14/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2025 

Quy định chính sách đối với người 

làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại 

các Hội do Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ ở cấp tỉnh theo Nghị quyết 

số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 

của Chính phủ 

Hết thời hạn có hiệu lực được quy 

định trong văn bản 

02/11/2025 

8.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

91/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 

Về việc quy định khoảng cách và địa 

bàn xác định học sinh không thể đi 

đến trường và trở về nhà trong ngày; 

quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục 

vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh 

bán trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

20/2025/NQ-HĐND ngày 

10/11/2025 của HĐND tỉnh Cao 

Bằng bãi bỏ một số Nghị quyết do 

HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành. 

10/11/2025 

9.  Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Cao Bằng 

53/2020/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2020 

Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) 

từ các khoản thu hồi phát hiện qua 

công tác thanh tra đã thực nộp vào 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

10.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

43/2022/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 đối với các trường hợp 

không thuộc phạm vi thanh toán của 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế 

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

11.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

77/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Phân cấp cho HĐND các huyện, 

thành phố phân bổ ngân sách nhà 

nước chi tiết theo danh mục dự án đầu 

tư thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

thuộc phạm vi, địa bàn quản lý 

12.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

44/2024/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2024 

Ban hành Quy định thẩm quyền quyết 

định việc mua sắm thuộc dự toán mua 

sắm của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

13.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

119/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 

Phân cấp thẩm quyền quyết định xác 

lập quyền sở hữu toàn dân đối với 

công trình điện có nguồn gốc ngoài 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

14.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

121/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2024 

Ban hành Quy định phân cấp thẩm 

quyền quyết định quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Cao Bằng 

15.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

12/2025/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định thẩm quyền quyết định việc mua 

sắm thuộc dự toán mua sắm của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 44/2024/NQHĐND ngày 

01/7/2024 của HĐND tỉnh Cao Bằng 

16.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

40/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2019 

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm 

hoạt động giám sát, phản biện xã hội 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp và mức kinh phí hỗ trợ 

hoạt động của Ban Thanh tra nhân 

dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Nghị quyết số 

21/2025/NQ-HĐND ngày 

10/11/2025 của HĐND tỉnh Cao 

Bằng Quy định nội dung, mức chi 

bảo đảm hoạt động giám sát, phản 

biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp và mức kinh 

phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh 

tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

10/11/2025 

17.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

36/2022/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số loại phí 

thẩm định trong lĩnh vực môi trường 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

22/2025/NQ-HĐND ngày 

10/11/2025 của HĐND tỉnh Cao 

Bằng ban hành Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số loại phí và lệ phí trong lĩnh 

vực đất đai, môi trường và tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

10/11/2025 

18.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

94/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Ban hành Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 

loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

19.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

03/2021/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021 

Ban hành Quy định nội dung chi và 

mức chi phục vụ công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

30/2025/NQ-HĐND ngày 

11/12/2025 Quy định nội dung chi 

và mức chi phục vụ công tác bầu cử 

11/12/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 

2031 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

20.  Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Cao Bằng 

89/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định mức giảm phí, lệ phí thực 

hiện thủ tục hành chính thông qua 

dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Nghị quyết số 

31/2025/NQ-HĐND ngày 

11/12/2025  Quy định mức thu phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành 

của HĐND tỉnh khi thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

11/12/2025 

QUYẾT ĐỊNH 

1.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng  

19/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp trong 

quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

79/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Cao 

Bằng ban hành Quy chế phối hợp 

trong quản lý nhà nước về đăng ký 

thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

01/01/2025 

2.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng  

497/2009/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2009  

Ban hành Quy chế phối hợp công tác 

phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông và công nghệ 

thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

73/2024/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND tỉnh Cao 

Bằng bãi bỏ Quyết định số 

03/01/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

497/2009/QĐ-UBND ngày 

24/3/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng 

ban hành Quy chế phối hợp công tác 

phòng, chống tội phạm trong lĩnh 

vực bưu chính, viễn thông và công 

nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

3.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng  

44/2019/QÐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

Ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng 

khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số 

lượng khoáng sản nguyên khai làm 

căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đổi 

với khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

74/2024/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

tỷ lệ của từng loại khoáng sản 

nguyên khai có trong tổng khối 

lượng khoáng sản nguyễn khai chứa 

nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích 

đối với khai thác khoáng sản và tỷ lệ 

quy đổi khối lượng khoáng sản thành 

phẩm ra khối lượng khoáng sản 

nguyên khai để tính phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác tận thu 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

03/01/2025 

4.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng  

10/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung Mục V điểm 2.1 

khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 

của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành tỷ 

lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua 

sàng tuyển ra số lượng khoáng sản 

nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo 

vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

5.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

32/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2016 

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và 

quan hệ phối hợp hoạt động trong 

Thay thế bởi Quyết định số 

75/2024/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 

05/01/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

Cao Bằng   công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành 

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ 

phối hợp hoạt động trong công tác 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

6.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng  

39/2023/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2023 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

năm 2024 

Thay thế bởi Quyết định số 

77/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 

của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành 

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2025 

08/01/2025 

7.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

2784/2005/QĐ-

UBND ngày 

01/11/2005 

Ban hành Quy định về các hoạt động 

đối ngoại của tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

03/2025/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Bãi bỏ 

Quyết định số 2784/2005/QĐ-

UBND ngày 01/11/2005 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành 

quy định về các hoạt động đối ngoại 

của tỉnh Cao Bằng 

24/01/2025 

8.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

07/2022/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2022 

Về việc quy định mức chi phí chỉ trả 

thù lao cho tổ chức thực hiện dịch vụ 

chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

05/2025/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc quy định mức chỉ phí 

chỉ trả thù lao cho tổ chức thực hiện 

16/02/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

dịch vụ chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

9.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

39/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt 

động và Quy chế quản lý, sử dụng 

Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

07/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành 

Điều lệ tổ chức, hoạt động và Cơ chế 

tài chính Quỹ phát triển đất tỉnh Cao 

Bằng 

10/3/2025 

10.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

14/2024/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2024 

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

10/2025/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng về việc bãi 

bỏ Quyết định 14/2024/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh Cao 

Bằng ban hành Quy chế quản lý hoạt 

động vật liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

28/3/2025 

11.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

24/2020/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2020 

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

11/2025/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng Ban hành Quy định quản 

lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

11/4/2025 

12.  Quyết định của 10/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp tra cứu, Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/4/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

ngày 22/5/2014 xác minh, trao đổi, cung cấp, rà soát 

thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Cao Băng 

13/2025/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Cao 

Bằng ban hành Quy chế phối hợp tra 

cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, rà 

soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

13.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2023 

Ban hành Quy định về tổ chức lập, 

soát xết, thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình khẩn cấp khắc 

phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao 

thông bước 1 đối với hệ thống đường 

địa phương trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

21/2025/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Cao 

Bằng ban hành Quy định về tổ chức 

lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt 

hồ sơ hoàn thành công trình khẩn 

cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm 

bảo giao thông bước 1 đối với hệ 

thống đường địa phương trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

04/8/2025 

14.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

32/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

24/2025/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Cao Bằng 

22/8/2025 

15.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

20/2023/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tỗ chức của 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

Cao Bằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Cao Bằng 

16.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

19/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2022 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

25/2025/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh 

Cao Bằng 

22/8/2025 

17.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

25/2022/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng 

18.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

10/2022/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

26/2025/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh 

Cao Bằng 

22/8/2025 

19.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

04/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng 

20.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

28/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2015 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt 

động đo lường trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định  số 

27/2025/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

của UBND tỉnh Cao Bằng trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ 

22/8/2025 

21.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

14/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

29/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh 

Cao Bằng 

25/8/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

22.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

33/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tỗ chức của 

Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

30/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tố chức của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Cao Bằng 

25/8/2025 

23.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

01/2024/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

31/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 

tỉnh Cao Bằng 

25/8/2025 

24.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

53/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của 

Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

32/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh 

Cao Bằng 

25/8/2025 

25.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

12/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Cao Bằng 

 

26.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

05/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao 

Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

33/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Cao Bằng 

25/8/2025 

27.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơcơ cầu tổ chức 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

Cao Bằng của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Cao Bằng 

28.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

06/2022/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

34/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng 

25/8/2025 

29.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

23/2022/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2022 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

35/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Ý tế tỉnh Cao Bằng 

25/8/2025 

30.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

20/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2022 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao 

Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

37/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng 

28/8/2025 

31.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

33/2024/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

38/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh Cao Bằng 

28/8/2025 

32.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

05/2024/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2024 

Ban hành Quy định phân công, phân 

cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ 

điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

39/2025/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định 

phân công, phân cấp thẩm định, phê 

05/9/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

duyệt quy trình vận hành hồ chứa, 

phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ 

chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

33.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

11/2013/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2013 

Ban hành Quy định dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

40/2025/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 

Ban hành Quy định về dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

18/9/2025 

34.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

03/2021/QĐ-UBND 

ngày 04/02/2021 

Sửa đổi một số điều của Quy định dạy 

thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng ban hành kèm theo Quyết định 

số 11/2013/QĐ-UBND ngày 

24/7/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng 

35.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

17/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2018 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 1852/QĐ-

UBND ngày 08/11/2025 bãi bỏ toàn 

bộ, một phần một số Quyết định của 

UBND tỉnh Cao Bằng 

08/11/2025 

36.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

36/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2020 

Ban hành Quy định về bàn giao và 

tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật 

của dự án khu đô thị, khu nhà ở trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

37.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

35/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

Ban hành Quy chế hoạt động của cán 

bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

54/2025/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế hoạt động của cán 

10/12/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

38.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

10/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2023 

Ban hành Quy định công tác quản lý, 

vận hành và duy tu, bảo dưỡng các 

cộng trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn 

vốn thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn I từ năm 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

57/2025/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành 

Quy định công tác quản lý, vận hành 

và duy tu, bảo dưỡng các cộng trình 

cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

15/12/2025 

39.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

64/2024/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định công tác quản lý, vận hành và 

duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ 

sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng, ban hành kèm theo Quyết 

định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 

24/5/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng 

40.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

33/2023/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2023 

Ban hành Quy chế phối hợp xây 

dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia 

sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà 

ở và thị trường bất động sản trên địa 

Thay thế bởi Quyết định số 

58/2025/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành 

Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở 

15/12/2025 



16 

 

STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

bàn tỉnh Cao Bằng dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

41.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

27/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các 

cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng trong quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh sau đăng ký thành lập 

Thay thế bởi Quyết định số 

61/2025/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành 

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng trong công tác quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh sau đăng ký thành lập 

17/12/2025 

42.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

1213/2008/QĐ-

UBND ngày 

15/7/2008 

Ban hành Quy chế phối hợp liên 

ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

60/2025/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

do UBND tỉnh Cao Bằng ban hành 

22/12/2025 

43.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

20/2018/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, hình 

thức, nội dung đào tạo, sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho 

đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ 

văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

44.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

03/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2019 

Ban hành Quy định về phát triển và 

quân lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

45.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

24/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2019 

Ban hành Quy chế quản lý và mức chỉ 

hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động 

khuyến công tỉnh Cao Bằng 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

46.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

41/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2019 

Ban hành Quy định quản lý chất thải 

rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

47.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

07/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2020 

Ban hảnh Quy chế phối hợp xử lý vi 

phạm trong công tác quản lý bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

48.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

23/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2021 

Ban hành Quy định tiêu chí bến xe 

khách thấp hơn bến xe khách loại 6 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

49.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

34/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 

Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

50.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

02/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2022 

Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt 

hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng 

công chứng, thay đổi trụ sở Văn 

phòng công chứng trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

51.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

11/2022/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2022 

Quy định nội dung chi, mức chi cho 

hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá 

đất của Hội đồng thẩm định bảng giá 

đất, phương án giá đất của Hội đồng 

thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của 

các Hội đồng thẩm định trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

52.  Quyết định của 34/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp lập, điều chỉnh 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

ngày 18/11/2022 danh mục công trình kiến trúc có giá 

trị; lập quy chế quản lý kiến trúc trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

53.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

28/2023/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết 

định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

54.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

09/2024/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2024 

Ban hành Quy định một số nội dung 

về Quản lý quy hoạch xây dựng và 

kiển trúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

55.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2024 

Phân cấp thẩm quyền quyết định cho 

phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối 

với người có công với cách mạng và 

thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

 

56.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

55/2019/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định xây dựng, quản lý, sử 

dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành 

kèm theo Quyết định số 29/2018/QÐ-

UBND ngày 10/10/2018 của UBND 

tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

62/2025/QĐ-UBND ngày 

22/12/2025 của UBND tỉnh Cao 

Bằng sửa đổi, bổ sung một số Quyết 

định của UBND tỉnh Cao Bằng 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà ở và hạ 

tầng kỹ thuật đô thị 

22/12/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

57.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

37/2021/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2021 

Ban hành Quy định một số nội dung 

quản lý đầu tư và xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Thay thế bởi Quyết định số 

63/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành 

Quy định một số nội dung về quản lý 

hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

30/12/2025 

58.  Quyết định của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

34/2023/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định một số nội dung quản lý đầu tư 

và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 

37/2021/QĐUBND ngày 05/11/2021 

của UBND tỉnh Cao Bằng 

CHỈ THỊ 

1.  Chỉ thị của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng  

15/2007/CT-UBND 

ngày 19/9/2007  

Về tăng cường công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

72/2024/QĐ-UBND ngày 

23/12/2024 của UBND tỉnh Cao 

Bằng bãi bỏ Chỉ thị số 15/2007/CT-

UBND ngày 19/9/2007 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về tăng cường công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

03/01/2025 

2.  Chỉ thị của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

11/2015/CT-UBND 

ngày 04/9/2015 

Về việc tăng cường và nâng cao hiệu 

quả áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Bãi bỏ bởi Quyết định  số 

27/2025/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

của UBND tỉnh Cao Bằng trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ 

22/8/2025 

3.  Chỉ thị của 17/2014/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện công tác Bãi bỏ bởi Quyết định số 22/12/2025 
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STT 

Tên loại  

văn bản; cơ 

quan ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu 

lực 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

ngày 01/12/2014 nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

60/2025/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 

của UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

do UBND tỉnh Cao Bằng ban hành. 
4.  Chỉ thị của 

UBND tỉnh 

Cao Bằng 

10/2016/CT-UBND 

ngày 17/6/2016 

Về việc tăng cường thực hiện công tác 

chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

Tổng số (I): 82 văn bản (20 Nghị quyết; 58 Quyết định; 04 Chỉ thị). 

II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có. 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2025 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

   I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có. 

  II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có. 
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